	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN 

 
	                    MA TRẬN KIỂM TRA HKII.  

MÔN: GDCD – LỚP 8

Thời gian làm bài : 45 phút


	Chủ đề /Bài
	Các cấp độ tư duy


	Tổng số câu - Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.


	
	
	
	Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác.

	
	
	
	
	

	Số câu: 1

Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %
	
	
	
	Số câu: 1


Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	
	Số câu: 1
Tổng điểm: 2



	2. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.


	
	Hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

Phân biệt được quyền khiếu nại, quyền tố cáo.
	
	
	
	
	Xử lý tình huống.

	

	Số câu: 6
Tổng điểm: 5
Tỉ lệ: 50 %
	Số câu: 3


Tổng điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %
	
	Số câu: 2


Tổng điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1


	Số câu: 5
Tổng điểm: 5


	3.Quyền tự do ngôn luận.
	Biết được thế nào là tự do ngôn luận.
	
	
	
	
	Xử lý tình huống
	
	
	

	Số câu: 2
Tổng điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1


Tổng điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5 %
	
	
	
	
	Số câu: 1


Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu: 2
Tổng điểm: 2,5


	4.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Nhận biết được khái niệm Hiến pháp.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1


Tổng điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1


Tổng điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Tổng điểm: 0,5


	Số câu: 10

Tổng điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 5
Tổng điểm: 40
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 3
Tổng điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Tổng điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1

Tổng điểm: 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 10
Tổng điểm: 10
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I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1(0,5 điểm): Khái niệm về Hiến pháp nào sau đây là phù hợp? 
A. Là tổ chức bộ máy nhà nước.

B. Là chính sách văn hóa xã hội, khoa học và công nghệ.

C. Là các hình phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

D. Là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Câu 2 (0,5 điểm): Quyền tự do ngôn luận là:
A. công dân được tự do tham gia bàn bạc, thảo luận.

B. công dân được tự do đóng góp ý kiến
C. công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
D. công dân tự do phát ngôn nhưng không bị vi phạm pháp luật.
Câu 3 (0,5 điểm): Lợi ích công cộng là:

A. những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.
B. những lợi ích chung

C. mang lại lợi ích riêng

D. mang lại lợi ích cho xã hội.

  Câu 4 (0,5 điểm): Công dân có quyền khiếu nại trong các trường hợp nào sau đây?

A. Bị nhà trường kỉ luật oan.

B. Điểm thi của mình thấp hơn của bạn.

C. Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích. 

D. Phát hiện người khác có hành vi tham ô tài sản nhà nước. 

Câu 5 (0,5 điểm): Hành vi nào gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước?

A. Cô Vui sử dụng giấy phô tô ở cơ quan rất tiết kiệm. 
B. Bác Minh giữ gìn, bảo quản máy phô tô của cơ quan cẩn thận.

C. Bác bảo vệ trông coi rất cẩn thận tài sản trong Ủy ban xã.
D. Ông An kê khai mua que test tăng gấp 5 lần giá gốc. 
Câu 6 (0,5 điểm): Anh Hùng phát hiện ra một cơ sở trông giữ trẻ em mầm non thường xuyên mua thực phẩm bẩn để chế biến đồ ăn cho trẻ con. Trong trường hợp này, anh Hùng cần thực hiện quyền nào của công dân? 


 A. Quyền khiếu nại                                                             B. Quyền tố cáo


 C. Quyền tự do kinh doanh

                           D. Quyền học tập
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm):  Theo em, là một công dân em cần thực hiện nghĩa vụ gì trong việc tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác? 
Câu 2 (2 điểm):  Tài sản Nhà nước bao gồm những gì? 
 Câu 3 (2 điểm): Tình huống:
Sáng nay, An cùng em trai và bố mẹ ra tập thể dục ở công viên, nơi đây có rất nhiều
dụng cụ được lắp đặt miễn phí cho người dân tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Em trai
của An rất thích thú và mạnh bạo trong việc sử dụng các dụng cụ này. Thấy vậy, An nhắc
nhở em không quá tay sẽ bị hư hại. Em An nghe vậy liền nói: “có phải đổ của nhà mình
đâu mà phải giữ gìn”.
Em có đồng ý với quan điểm nào? Nếu là An, em sẽ khuyên em trai của bạn như thế nào?

Câu 4 (1 điểm): 

Nhà em ở gần một cơ sở gửi trẻ. Em thường xuyên chứng kiến cảnh bảo mẫu
     có những hành vi bạo hành đối với các cháu bé được trông giữ tại cơ sở đó. Em đang phân         vân không biết nên sử dụng quyền khiếu nại hay quyền tố cáo để ngăn chặn hành vi bạo hành của bảo mẫu đối với các cháu nhỏ.
    Nếu gặp tình huống này em sẽ sử dụng quyền nào? Vì sao?

--------Hết--------
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I. Trắc nghiệm (3 điểm)
	Câu
	1 (0,5 điểm)
	2 (0,5 điểm)
	3 (0,5 điểm)
	4 (0,5 điểm)
	5 (0,5 điểm)
	6 (0,5 điểm)

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	D
	B


II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm )
	- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của Nhà nước.

- Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc cơ quan công an gần nhất.

- Khi vay nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.

- Khi mượn phải trả đầy đủ, đúng hẹn nếu hư hỏng phải bồi thường.
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điêm

0,5 điểm



	Câu 2

(2 điểm)
	 Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi từ biển, vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và những tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý.


	2 điểm

	Câu 3

(2 điểm)


	- Em đồng ý với quan niệm của An
Em sẽ khuyên:
- Đây là tài sản của Nhà nước mang lại lợi ích chung cho mọi người và xã hội.
- Bản thân mỗi người cũng phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các dụng cụ công cộng như chính tài sản của mình để mọi người cùng hưởng lợi ích chung.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm



	Câu 4

(1 điểm)
	- Em sẽ sử dụng quyền tố cáo.

- Vì hành vi bạo hành đối với trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
	0,5 điểm

0,5 điểm


